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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC CHĂM Nữ 20/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.79 Đạt 

2 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG CÔNG Nam 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.93 Đạt 

3 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯỚC DANH Nam 29/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.28 Đạt 

4 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀN THỊ NGỌC DIỂM Nữ 26/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.58 Đạt 

5 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH ĐẠT Nam 22/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.79 Đạt 

6 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ĐÌNH ĐÌNH Nữ 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.84 Đạt 

7 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HẢI Nam 31/12/1995 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.10 Đạt 

8 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ HỒNG HÒA Nữ 30/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.48 Đạt 

9 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ LÝ HUỲNH Nam 14/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.85 Đạt 

10 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ VIỆT KHANG Nam 03/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.06 Đạt 

11 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH GIANG DUY KHÁNH Nam 31/12/1996 Tỉnh Vĩnh Long Khơ Me 5.31 Đạt 

12 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC KIỆT Nam 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.78 Đạt 

13 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG HOÀNG LÊN Nam 28/09/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.54 Đạt 

14 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN LINH Nam 01/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.32 Đạt 

15 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM HOÀNG LINH Nam 09/03/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.16 Đạt 

16 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG VŨ LINH Nam 21/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.26 Đạt 

17 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA MƯƠNE Nữ 09/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.57 Đạt 

18 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU NGHỊ Nam 27/06/1995 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.17 Đạt 

19 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh PHAN MINH NGUYỄN Nam 02/06/1997 Tỉnh Vĩnh Long Kinh 5.43 Đạt 

20 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ NGỌC NHANH Nam 25/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.13 Đạt 

21 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA PHOL Nữ 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.53 Đạt 

22 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ HẢI PHONG Nam 09/09/1995 Tỉnh Sóc Trăng Kinh 6.75 Đạt 

23 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh ĐẶNG HOÀI PHONG Nam 30/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.84 Đạt 



24 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SƠN Nam 01/01/1986 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.50 Đạt 

25 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 11/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.37 Đạt 

26 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIM THAY Nam 10/06/1988 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.65 Đạt 

27 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN THƯƠNG Nữ 01/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.22 Đạt 

28 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HOÀI THƯƠNG Nam 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.18 Đạt 

29 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN TRUNG TÍN Nam 20/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.53 Đạt 

30 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN TRỌNG TRÍ Nam 20/08/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.61 Đạt 

31 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TRÌNH Nam 01/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.59 Đạt 

32 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TUẤN Nam 20/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.17 Đạt 
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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CÒN Nam 01/01/1990 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.16 Đạt 

2 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÝ SA QUI Nam 01/01/1989 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.61 Đạt 

3 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THẮNG Nam 22/07/1983 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88 Đạt 

4 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN LONG TOÀN Nam 01/01/1987 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.11 Đạt 

  

 


